
Đvt: Triệu đồng

THU NSNN
THU NS 

PHƯỜNG

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN              180.200                   84.344 

I  THU NỘI ĐỊA (1+2)              180.200                   84.344 

1 Thuế Thành phố quản lý thu              107.400                   24.822 

1.1  Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý                     700                        581 

 - Thuế gia trị gia tăng                     700                        581 

1.2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                  4.040                     3.353 

 - Thuế gia trị gia tăng                  2.700                     2.241 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp                  1.340                     1.112 

1.3 Thuế Thu nhập cá nhân                  1.070                        888 

1.4 Thu phí, lệ phí                       10 

1.5 Thu khác (NS Thành phố )                     140 

1.6 Thu tiền thuê đất                     740                           -   

1.7 Tiền sử dụng đất              100.000                   20.000 

1.8
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài 

nguyên nước
                    700                           -   

- Địa phương cấp phép                     700 

2 Thuế cơ sở quản lý thu                72.800                   59.522 

2.1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                31.530                   26.171 

 - Thuế giá trị gia tăng                26.040                   21.614 

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt                       50                          42 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp                  5.440                     4.515 

2.2 Thuế thu nhập cá nhân                  9.310                     7.727 

2.3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                  1.590                     1.590 

2.4 Thu tiền cho thuê đất                     170                        136 

2.5 Thu tiền sử dụng đất                  4.540                     3.632 

2.6 Lệ phí trước bạ                15.600                   15.600 

2.7 Thu phí, lệ phí                  4.360                     4.360 

2.8 Thu khác ngân sách                  5.680                        286 

 - Thu khác ngân sách Trung ương                  5.394 

 - Thu khác ngân sách phường                     286                        286 

2.9 Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại                       20                          20 

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG              346.565                 346.565 

1 Thu nội địa NSĐP hưởng theo phân cấp                84.344                   84.344 

1.1 Thu NSĐP hưởng 100%                21.856                   21.856 

1.2 Thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %                62.488                   62.488 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên              262.221                 262.221 

2.1 Thu bổ sung cân đối ngân sách              201.509                 201.509 

2.2 Thu bổ sung có mục tiêu                60.712                   60.712 

Biểu số 109/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

DỰ TOÁN

STT NỘI DUNG

     UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2026 của UBND phường Điện Bàn)
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